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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN LUYỆN TẬP
	THỨ/ TUẦN


	
	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	CN

	1
	PHẠM QUỐC HƯNG
	BÓNG CHUYỀN NAM
	X
	X
	CHIỀU TỪ: 14H30- 17H 
	X
	X
	X
	SÁNG TỪ 7H- 9H30

	
	
	BÓNG RỔ( NAM, NỮ)
	TỪ 14H45- 17H
	TỪ 14H45- 17H
	TỪ 14H45- 17H
	X
	X
	TỪ 14H45- 17H
	X

	2
	NGUYỄN HỮU KHÁNG
	BÓNG ĐÁ NAM
	X
	X
	7H-9H30
	14H-17H
	15H-17H
	X
	X

	
	
	ĐIỀN KINH: NHÀY XA, NHẢY CAO ( NAM, NỮ)
	X
	X
	
	14H-17H
	15H-17H
	X
	X

	3
	HOÀNG TẤN THÔNG
	BÓNG ĐÁ NỮ
	X
	X
	7H-9HH
	15H-17H
	
	X
	X

	
	
	BÓNG CHUYỀN NỮ, ĐIỀN KINH CHẠY 100M, 200M, 800M, 1500M
	X
	15H-17H
	15H-17H
	15H-17H
	X
	X
	X






















                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                  Hòa Quang Bắc, ngày 29  tháng 11  năm 2023
                        									                                          Người lập bảng
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                           HOÀNG TẤN THÔNG

                           ĐINH VĂN ĐỨC
